NỘI DUNG ÔN TẬP THI HKII NĂM HỌC 2018-2019

ANH VĂN 10-(U12,13,14)
ANH VĂN KHỐI 11 - Trọng tâm: Unit 12, 13, 15 (Bỏ Unit 14)
ANH VĂN 12 
I. Trắc nghiệm
1-2: Pronunciation: 1 câu -ED/ -S, 1 câu Đề cương U13-15
3-4: Stress: Đề cương U13-15
5-6: Closest in meaning: 1 câu trong Đề cương U13-15, 1 câu lấy VOC U10-15
7-8: Opposite in meaning: 1 câu trong Đề cương U13-15, 1 câu lấy VOC U10-15
9-11: Error identification
12: Preposition
13-14: Phrasal verbs: SGK U14,15
15-16: Vocabulary trong đề cương U10-15
17: So sánh càng ngày càng
18: So sánh càng thì càng
19: Phrasal verb theo SGK
20-24: Các điểm NP khác
25-26: Combination
27-28: Sentence closest in meaning
29-30: Most suitable response (conversation)
31-35: Cloze test (topic U10-15)
36-40: Reading comprehension (topic U10-15)
II. Tự luận
41-45: Word form
46-50: Rewrite
__THE END__


LỊCH SỬ - LỚP 12
Nội dung:
	- Trắc nghiệm: bài 21, 22, 23, 24, 26
	- Lí thuyết học thuộc : bài 21, 22, 23
LỊCH SỬ - LỚP 11
Nội dung:
	Phần I: Lịch sử TG hiện đại, gồm các bài: 15, 16, 17
	Phần II: Lịch sử Việt Nam hiện đại, gồm các bài 19, 20, 21, 22
LỊCH SỬ - LỚP 10	
Nội dung:
	- Phần I: Lịch sử Việt Nam thời phong kiến (X- XIX): từ bài 17 đến bài 28.
	- Phần II: Lịch sử thế giới thời cận đại: từ bài 29 đến bài 33	
SINH HỌC 10
Nội dung thi: 
- Bài 18. Nguyên phân
-  Bài 19. Giảm phân
- Bài  22  dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV
- Bài 23 và 24 : phân giải các chất và lên men
- Bài 25: sinh trưởng của VSV
- Bài 29: cấu trúc các loại virut
SINH HỌC 11
Nội dung thi: 
Từ bài 34 đến hết bài 44 (Không thi các bài thực hành)
SINH HỌC 12
 		Nội dung thi: 
Từ bài 35 đến bài 45
CÔNG NGHỆ 10
 Nội dung thi: 
- Chương 2: chăn nuôi thủy sản đại cương.
- Chương 3: bảo quản chế biến nông lâm thủy sản ( ôn các phần bảo quản: hạt giống, củ giống, rau hoa quả tươi, trứng, sữa tươi, thịt.
CÔNG NGHỆ 11
 Nội dung thi: 
Bài 21: Nguyên lý làm việc của ĐCĐT
Bài 25: Hệ thống bôi trơn
CÔNG NGHỆ 12
Nội dung thi: 
Bài 17 : Hệ thống thông tin – viễn thông
Bài 22 : Hệ thống điện quốc gia
VẬT LÝ  10
Câu 1: Nêu định nghĩa của động lượng.



* Động lượng  của một vật là một vectơ cùng hướng với vận tốc  của vật và được xác định bởi công thức .
Câu 2: Phát biểu định luật bảo toàn động lượng.
* Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.
Câu 3: Phát biểu định nghĩa công; công suất.


* Nếu lực không đổi  có điểm đặt chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công của lực  được tính theo công thức: A = F.s.cosα. 
* Công suất đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
Câu 4: Nêu định nghĩa và công thức của động năng.

* Động năng là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức: .
Câu 5: Nêu định nghĩa của thế năng: trọng trường; đàn hồi.
* Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái đất và vật; nó phụ thuộc vị trí của vật trong trọng trường.
* Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.
Câu 6: Phát biểu định luật bảo toàn cơ năng.
* Nếu không có tác dụng của lực khác (như lực cản; lực ma sát;…) thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.
Câu 7: Nêu nội dung thuyết động học phân tử chất khí.
* Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
* Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt đô chất khí càng cao.
* Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình. 
Câu 8: Định nghĩa khí lý tưởng.
* Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm gọi là khí lý tưởng.
Câu 9: Thế nào là quá trình đẳng nhiệt? Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ_Ma-ri-ốt.
* Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi.
* Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. 
	 			pV = hằng số.		
Câu 10: Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu định luật Sác-lơ.
* Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.
* Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 	
			 hằng số.
Câu 11: Thế nào là quá trình đẳng áp? Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp.
* Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trạng thái khi áp suất không đổi.

* Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 	
Câu 12: Phát biểu định nghĩa nội năng.
* Trong nhiệt động lực học, nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 13: Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí I nhiệt động lực học.
* Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 


Câu 14: Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn.


* Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ  và độ dài ban đầu l0 của vật đó.			
VẬT LÝ  11
1. Nêu định luật Lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng. 
Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
2. Nêu định luật Farađây. Viết công thức xác định suất điện động cảm ứng trong mạch kín.
· Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.
· [image: ] 
· ec: suất điện động cảm ứng (V) ; 	: độ biến thiên từ thông (Wb)
· t: khoảng thời gian từ thông biến thiên (s).
3. Hiện tượng tự cảm là gì? Viết biểu thức tính độ tự cảm của ống dây dài đặt trong không khí.
· Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.
· Độ tự cảm của cuộn cảm (ống dây): 		[image: ]
	L: độ tự cảm (H) ; 	l: chiều dài ống dây (m) 
		N: số vòng dây ; 	S: tiết diện (m2)
4. Suất điện động tự cảm là gì? Viết biểu thức xác định suất điện động tự cảm.
· Khi có hiện tượng tự cảm xảy ra trong một mạch kín thì suất điện động cảm ứng xuất hiện gọi là suất điện động tự cảm.	
· Biểu thức : 			[image: ]
   		Trong đó : 	etc: suất điện động tự cảm (V) 	 		L: độ tự cảm (H) ;	
				i: độ biến thiên cường độ dòng điện (A)	t: khoảng thời gian xảy ra biến thiên (s)
5. Chiết suất tuyệt đối n của một môi trường là gì? Viết biểu thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối.
· Chiết suất tuyệt đối n của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó với chân không.
· [image: ]Biểu thức :			


6. Thế nào là phản xạ toàn phần? Điều kiện để có phản xạ toàn phần
·  Định nghĩa: Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
	+ Điều kiện để có phản xạ toàn phần :
· Ánh sáng truyền từ một môi trường tới một môi trường chiết quang kém hơn (n2  n1) .
· Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc tới hạn ( i  igh ).
7. Lăng kính là gì? Thấu kính là gì? Kể các loại thấu kính.
· Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng lăng trụ tam giác.
· Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi 2 mặt cong hoặc bởi 1 mặt cong và 1 mặt phẳng.
Theo hình dạng, thấu kính gồm 2 loại:
· Thấu kính lồi (thấu kính rìa mỏng) : TKHT
· Thấu kính lõm (thấu kính rìa dày) : TKPK
8. Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện quang học.
· Cấu tạo của mắt gồm: màng giác; thủy dịch; lòng đen và con ngươi; thể thủy tinh; dịch thủy tinh; màng lưới.
9. Trình bày các đặc điểm về: sự điều tiết; điểm cực viễn, điểm cực cận; khoảng nhìn rõ của mắt.
· Sự điều tiết: là sự thay đổi tiêu cự của mắt để tạo ảnh của vật luôn hiện ra tại màng lưới.
· Không điều tiết: fMAX (của mắt)
· Điều tiết tối đa: fMIN (của mắt)
· Điểm cực viễn (CV): là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết. Mắt không tật thì CV ở vô cực.
· Điểm cực cận (CC): là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa.
· Khoảng nhìn rõ của mắt: là khoảng cách giữa điểm cực viễn và điểm cực cận.
10. Nêu các đặc điểm và cách khắc phục đối với: mắt cận; mắt viễn; mắt lão.
· Mắt cận: (fMAX < OV)
· Đeo kính phân kì.
· fK = - OCV (kính sát mắt)
· Mắt viễn: (fMAX > OV) _  Mắt lão: (CC dời xa mắt)
· Đeo kính hội tụ.
· Tiêu cự của kính có giá trị sao cho mắt đeo kính nhìn gần như mắt không tật.
          B.BÀI TẬP: (6,5Đ)
BÀI 1: (1,5Đ) KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – PHẢN XẠ TOÀN PHAN 
BÀI 2: (2Đ) THẤU KÍNH MỎNG (không ghép – không hệ TK)
Bài 3 : 1.5Đ. BT Thấu Kính ( khá) 
BÀI 4: (2Đ) MẮT – CÁC TẬT CỦA MẮT – CÁCH SỬA TẬT (kính sát mắt)

VẬT LÝ  12
PHẦN I: TỰ LUẬN: 20 PHÚT – 4 ĐIỂM (8 CÂU – 0,5ĐIỂM/1CÂU)
Câu 1: Mạch dao động, điện từ trường, sóng điện từ:  tính f, T
Câu 2,3,4	Hiện tượng giao thoa ánh sáng: x , i, k,bước song,  tính chất vân (sáng,  tối)
Câu 5,6: Hiện tượng quang điện ngoài : tính v, bước sóng, động năng, công thoát
Câu 7,8: Mẫu nguyên tử BO: bước sóng, năng lượng, f
PHẦN II: TRẮC NGIỆM: 30 PHÚT – 6 ĐIỂM (24 CÂU- 0,25ĐIỂM/1CÂU)
A. PHẦN CHUNG: DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC LỚP 12  (4 ĐIỂM – 16 CÂU)
CHƯƠNG IV- MẠCH DAO ĐỘNG    : ( TRUNG BÌNH ) ( 2 câu)
Câu 1, 2:  Mạch dao động, điện từ trường, sóng điện từ, Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến: tìm bước sóng, f, C,L, I, q, U 							(1 LT + 1BT)
CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG: ( TRUNG BÌNH ) ( 6 câu)
Câu 3, 4, 5, 6 : TN Niu Tơn ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc, giải thích, ứng dụng.  Hiện tượng giao thoa, hiệu đường đi, khoảng vân , vị trí vân sáng ,tối,  tính chất vân (sáng,  tối), số vân sáng tối trên đoạn , trùng 2 vân 									(2 LT + 2BT)
Câu 7, 8: Các loại tia, các loại quang phổ, Thang sóng điện từ  (2 LT)
CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ( TRUNG BÌNH ) (4 câu)
Câu 9, 10: Hiện tượng quang điện ngoài : tính v, bước sóng, động năng, công thoát    (1 LT + 1BT)
Câu 11, 12: Thuyết lượng tử ,Lưỡng tính sóng hạt, Quang điện trong ; Quang - phát quang; Mẫu nguyên tử BO. 												      (2LT)
CHƯƠNG VII: HẠT NHÂN( TRUNG BÌNH ) ( 4 câu)
Câu 13, 14, 15, 16 : tính chất và cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng, phản ứng hạt nhân tỏa thu năng lượng (2LT + 2BT)
B.PHẦN RIÊNG : 2  ĐIỂM ( 8 CÂU )
PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP TỪ 12A1 ĐẾN 12A15
Câu 17:  Mạch dao động, điện từ trường, sóng điện từ	( 1BT)
Câu 18, 19, 20: Hiện tượng giao thoa ánh áng	 ( 3BT)
Câu 21, 22: Hiện tượng quang điện, Mẫu nguyên tử BO	 ( 2BT)
Câu 23, 24: hạt nhân	( 2BT)

PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP TỪ 12A16 ĐẾN 12A21	
Câu 25:  Mạch dao động, điện từ trường, sóng điện từ	( 1BT)
Câu 26, 27, 28: Hiện tượng giao thoa ánh áng	 ( 3BT)
Câu 29, 30: Hiện tượng quang điện, Mẫu nguyên tử BO	 ( 2BT)
Câu 31, 32:  hạt nhân	 ( 2BT)
ĐỊA LÝ  10
1. Lý thuyết: bài 35, 36, 37, 40.
2. Thực hành: không giới hạn (từ đầu HKII - 40).
· Tính: khối lượng vận chuyển, khối lượng luân chuyển, cự li vận chuyển trung bình, quãng đường rút ngắn khi qua kênh đào bằng hải lý và %, cán cân thương mại.
· Đọc hiểu đoạn văn
· Vẽ biểu đồ: tròn, cột, đường.
ĐỊA LÝ  11
1. Lý thuyết: bài Hoa Kỳ (tiết 2), LB Nga (tiết 1), Nhật Bản (tiết 1, 2)
2. Thực hành: không giới hạn (từ đầu HKII).
· Tính: GDP/người, tỉ trọng, cán cân thương mại.
· Đọc hiểu đoạn văn.
· Điền lược đồ trống: 4 đảo lớn của Nhật, 4 sông lớn của Nga (Ênitxay, Lêna, Volga, Obi).
·  Vẽ biểu đồ: tròn, cột, miền.
ĐỊA LÝ  12
1. Trắc nghiệm: Bài 18, 21, 27, 31, 33
2. Lý thuyết : bài 18 (phần ảnh hưởng), bài 21 (NN cổ truyền, hàng hóa), bài 33 (thế mạnh, hạn chế)
TOÁN 12
1. Toàn bộ nội dung học kỳ 2 lớp 12 .
2. Giải tích: Toàn bộ chương 3 và 4.
3.  Hình học: Toàn bộ chương 3.
TOÁN 11
1. Toàn bộ nội dung học kì 2 lớp 11 
2. Đại số và giải tích : chương 4 và 5.
3. Hình học: Toàn bộ chương  3.
TOÁN 10
1.  Đại số và giải tích : Chương IV và VI.
2. Hình học: Chương III.
GDCD 10
Nội dung: Bao gồm các bài
- Bài 10: Quan niệm về đạo đức
- Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
- Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
- Bài 13: Công dân với cộng đồng
- Bài 14: công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
GDCD 11
Nội dung: Bao gồm các bài
- Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
- Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghiã
- Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghiã
- Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
- Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
- Bài 13: Chính sách gíao dục- đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
GDCD 12
-  Trắc nghiệm: Bài 6,7,8,9
-  Lý thuyết: bài 6,7,8,9
VĂN 12: Chương trình HK II từ tuần 1 đến tuần 15
VĂN 11: Chương trình HK II từ tuần 1 đến tuần 15
VĂN 10: Chương trình HK II từ tuần 1 đến tuần 15
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HÓA 10
Nội dung: Chương 5, chương 6, chương 7.
HÓA 11
Câu 1(2đ): Chuỗi 8 phản ứng. Các phản ứng trong nội dung chương trình từ hidrocacbon đến bài Axit cacboxylic 
Câu 2(2đ): Phân biệt 05 chất lỏng trong số: 
· 01 ancol no đơn chức mạch hở bậc 1 từ C1  C3 
· etilenglicol hoặc glixerol 
· phenol 
· 01 andehit no đơn chức tới C3
· 01 Axit cacboxylic no đơn chức (kể cả axit fomic)
· HCOOH hoặc CH2=CH-COOH
· Benzen; stiren; toluen
Câu 3(2đ): Viết CTCT thu gọn các đồng phân cấu tạo (và gọi tên thay thế) của các chất:
· Ancol no đơn chức mạch hở tới C5
· Andehit no đơn chức mạch hở tới C6.
· Axit no đơn chức mạch hở tới C6
Lưu ý: Không đặt thêm điều kiện để giới hạn số đồng phân, cân đối số lượng phù hợp thang điểm.
Câu 4(2đ):Bài toán hỗn hợp: 
           Cho 3 chất gồm ancol đơn no ( C1 ..C3); ancol đa no(C2,3); phenol với các pứ: Na; dd Brom; Cu(OH)2; đốt cháy
Câu 5(2đ):
a. Bài toán đốt cháy hỗn hợp 2 hợp chất hữu cơ liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng ankanol; ankanal.  Xác định công thức phân tử.
b. Bài toán tráng gương andehit. 

HÓA 12
	CÂU
	DẠNG
	
CẤP ĐỘ
	CHƯƠNG (BÀI)
	GHI CHÚ

	
	Lý thuyết
	Bài toán
	
	
	

	1 
	x
	
	1
	KIM LOẠI KIỀM
	

	2 
	x
	
	1
	
	

	3 
	
	x
	2
	
	

	4 
	x
	
	1
	KIM LOẠI KIỀM THỔ
	

	5 
	x
	
	1
	
	

	6 
	
	x
	2
	
	

	7 
	x
	
	1
	NHÔM
	

	8 
	x
	
	2
	
	

	9 
	
	x
	2
	
	

	10 
	x
	
	1
	SẮT
	

	11 
	x
	
	1
	
	

	12 
	x
	
	2
	
	

	13 
	
	x
	2
	
	

	14 
	
	x
	2
	
	

	15 25
	x
	
	1
	CROM VÀ CÁC KIM LOẠI KHÁC
	

	16 26
	x
	
	1
	
	

	17 27
	x
	
	1
	
	

	18 28
	
	x
	2
	
	

	19 29
	x
	
	1
	NHẬN BIẾT CÁC CHẤT
	

	20 30
	x
	
	1
	
	

	21 31
	x
	
	1
	
	

	22 32
	x
	
	1
	HÓA HỌC VỚI KINH TẾ - MÔI TRƯỜNG
	

	23 33
	x
	
	1
	
	

	24 34
	x
	
	1
	
	

	Tổng
	18
	6
	16        8



I. PHẦN TỰ LUẬN – 4 ĐIỂM
Câu 1 (cấp độ 2) – 1 điểm: Chuỗi 04 phản ứng
Câu 2 (cấp độ 3) – 1 điểm: Nhận biết 04 dung dịch muối (không sử dụng quỳ tím)
Câu 3 (cấp độ 3) – 1 điểm: Bài toán CO2 tác dụng dung dịch baz.
Câu 4 (cấp độ 4) – 1 điểm: Bài toán tự do
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